
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 27, Đường C, Tổ dân phố An Đào, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

26/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT BẢO

0110366430

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp

4330

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649(Chính)

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Loại trừ hoạt động Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác)

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu; Bán buôn hoá 
chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp))

4669

9. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

10. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

11. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

12. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

13. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

15. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

16. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
VIỆT BẢO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0888835522
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

17. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

18. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

19. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815

20. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết:
- Sản xuất tủ lạnh, thiết bị làm lạnh công nghiệp;
- Sản xuất máy đóng gói

2819

21. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

22. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

23. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

24. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

25. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

27. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

28. Sửa chữa thiết bị điện 3314

29. Sửa chữa thiết bị khác 3319

30. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

31. Lắp đặt hệ thống điện 4321

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

33. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Loại trừ: 
- Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao;
- Bán lẻ tem và tiền kim khí

4773

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 025093013512

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu 7, Xã Ngọc Đồng, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu 7, Xã Ngọc Đồng, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

ĐỖ VĂN QUÝ Nam
26/08/1993 Kinh Việt Nam

01/09/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025093013512
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu 7, Xã Ngọc Đồng, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu 7, Xã Ngọc Đồng, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ VĂN QUÝ Nam

26/08/1993 Kinh Việt Nam

01/09/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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